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 Mẫu 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN             
XÃ ĐỊNH THÀNH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Định Thành, ngày      tháng 11 năm 2026

 
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, 

CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Tiêu 
chí, chỉ 

tiêu 
tiếp 
cận 

pháp 
luật

Nội dung tiêu 
chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp 
luật

Mức 
độ đạt 
chuẩn 
theo 
quy 
định

Kết quả thực hiện

Kết 
quả 
tự 

đánh 
giá

Tài liệu chứng minh mức độ 
đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật

Chữ 
ký 
của 
công 
chức 
phụ 

trách

  (1) (2) (3) (4)  

Tiêu 
chí 1

Ban hành văn 
bản quy phạm 

pháp luật

Đạt 
03/03 
chỉ 
tiêu

  Đạt   

Chỉ 
tiêu 1

Văn bản quy 
phạm pháp 

luật của Hội 
đồng nhân 

dân, Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã được ban 
hành đúng 
thời hạn và 

đúng quy định 
của pháp luật 
về ban hành 
văn bản quy 
phạm pháp 

luật

Đạt 
01/01 
nội 

dung

 Hội đồng nhân dân 
xã đã ban hành 01 
Nghị quyết quy định 
định mức khoán chi 
trong xây dựng văn 
bản quy phạm pháp 
luật Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân 
dân xã Định Thành 
đúng thời hạn, đúng 
quy định của pháp 
luật về ban hành văn 
bản quy phạm pháp 
luật

 Đạt

Nghị quyết số 01/2026/NQ-
HĐND ngày 29 tháng 10 năm 
2026 Quy định định mức khoán 
chi trong xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành

 

Tỷ lệ Nghị 
quyết của Hội 

100% -Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân xã 

 
Hồ sơ, tài liệu minh chứng:

-Công văn số 2447/UBND-VP 
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đồng nhân dân, 
Quyết định của 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

được ban hành 
đúng thời hạn 
và đúng quy 

định của pháp 
luật về ban 

hành văn bản 
quy phạm pháp 

luật

đã rà soát trong năm 
2026 đơn vị cần ban 
hành 01 Nghị quyết 
văn bản quy phạm 
pháp luật căn cứ 
điểm b, điểm c 
khoản 2 Điều 5 
Nghị định số 
289/2025/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ hướng 
dẫn thi hành nghị 
quyết số 
197/2025/QH15 
ngày 17 tháng 5 
năm 2025 của Quốc 
hội về một số cơ 
chế, chính sách đặc 
biệt tạo đột phá 
trong xây dựng và tổ 
chức thi hành pháp 
luật;Thực hiện 
Công văn số 
3284/STP-
XDKT&TDTHPL 
ngày 30 tháng 6 
năm 2026 của Sở 
Tư pháp tỉnh Cà 
Mau về việc hướng 
dẫn ban hành Nghị 
quyết quy định định 
mức khoán chi 
trong công tác xây 
dựng văn bản quy 
phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền 
của cấp xã;
-Kiểm soát thời hạn 
cần ban hành trong 
năm 2026;
-Kiểm soát tính 
đúng quy định:

ngày 07/9/2026 của Ủy ban nhân 
dân xã Định Thành về việc đăng 
ký xây dựng Nghị quyết quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân xã

-Công văn số 04/HĐND – VP 
ngày 25 /9/2026 của Hội đồng 
nhân dân xã Định Thành về việc 
thống nhất chủ trương xây dựng 
Nghị quyết quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân xã.

-Quyết định số 1992/QĐ –
UBND ngày 28/9/2026 của Ủy 
ban nhân dân xã Định Thành về 
việc giao chủ trì soạn thảo dự 
thảo Nghị quyết.

-Quyết định số 09/QĐ-VP ngày 
29/9/2026 của Văn phòng 
HĐNĐ-UBND xã thành lập Tổ 
soạn thảo văn bản quy phạm 
pháp luật.

-Công văn số 2741/UBND-VP 
ngày 01/10/2026 của Ủy ban 
nhân dân xã Định Thành về việc 
xin ý kiến đóng góp hồ sơ dự 
thảo Nghị quyết quy định định 
mức khoán chi trong xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật xã 
Định Thành.

-Công văn số 55/VP ngày 
01/10/2026 của Văn phòng 
HĐND – UBND về việc xin ý 
kiến dự thảo Nghị quyết quy 
định định mức khoán chi xây 
dựng văn ban quy phạm pháp 
luật xã Định Thành.

-Bảng tổng hợp, tiếp thu ý kiến, 
giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự 
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+Về thẩm quyền và 
hình thức: Hội đồng 
nhân dân ban hành 
Nghị quyết đúng 
thẩm quyền và đúng 
hình thức.
+Về nội dung phù 
hợp với Hiến pháp, 
Luật và VBQPPL 
cấp trên.

+ Về trình tự, thủ 
tục: Thực hiện đẩy 
đủ các bước theo 
quy định ( 06 bước: 
Bước 1: Đề xuất chủ 
trương xây dựng 
Nghị quyết; Bước 2: 
Soạn thảo dự thảo 
Nghị quyết; Bước 
3:Thẩm định dự 
thảo Nghị quyết; 
Bước 4: Ủy ban 
nhân dân xã xem xét 
quyết định trình dự 
thảo Nghị quyết; 
Bước 5:Thẩm tra dự 
thảo Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân; 
Bước 6: Xem xét, 
thông qua dự thảo 
Nghị quyết

-Hoàn thiện và sắp 
xếp hồ sơ đã được 
thu thập, cập nhật, 
số hóa hồ sơ.

   

 

thảo Nghị quyết.

-Công văn số 57/VP ngày 
12/10/2026 về việc đề nghị thẩm 
định dự thảo nghị quyết quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân xã.

-Báo cáo số 20/BC-VP ngày 
20/10/2026 thẩm định dự thảo 
Nghị quyết quy định định mức 
khoán chi trong xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
xã Định Thành.

-Tờ trình số 72/TTr-VP ngày 
20/10/2026 trình Ủy ban nhân 
dân xã về dự thảo Nghị quyết 
quy định định mức khoán chi 
trong xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành.

-Biên bản họp Thành viên Ủy 
ban nhân dân xã thông qua, xin 
ý kiến đóng góp dự thảo Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân xã quy 
định định mức khoán chi trong 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân xã Định 
Thành.

-Công văn số 2940/UBND ngày 
21/10/2026 của Ủy ban nhân dân 
xã Định Thành đề nghị thẩm tra 
dự thảo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân xã quy định định 
mức khoán chi trong xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
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dân xã Định Thành.

-Tờ trình số 152/TTr-UBND 
ngày 27/10/2026 về việc đề nghị 
xem xét, thẩm tra dự thảo Nghị 
quyết quy định định mức khoán 
chi trong xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành

-Tờ trình số 156/TTr-UBND 
ngày 27/10/2026 về việc Quy 
định định mức khoán chi trong 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân xã Định 
Thành.

Chỉ 
tiêu 2

Dự thảo văn 
bản quy phạm 
pháp luật của 

Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban 

nhân dân cấp 
xã được truyền 

thông trong 
quá trình xây 
dựng theo quy 
định của pháp 

luật về ban 
hành văn bản 

quy phạm 
pháp luật Đạt 

01/01 nội dung

Đạt 
01/01 
nội 

dung

  Đạt   

Tỷ lệ dự thảo 
Nghị quyết của 
Hội đồng nhân 

dân, Quyết 
định của Uỷ 
ban nhân dân 
cấp xã được 
truyền thông 

100%

Hồ sơ dự thảo xây 
dựng Nghị quyết 
của Hội đồng nhân 
dân (cụ thể Nghị 
quyết quy định định 
mức khoán chi 
trong xây dựng văn 
bản quy phạm pháp 

Hồ sơ, tài liệu minh chứng:

-Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 
05 tháng 10 năm 2026 tổ chức 
truyền thông dự thảo Nghị quyết 
định định mức khoán chi trong 
công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật Hội đồng nhân 



5

trong quá trình 
xây dựng theo 
quy định của 
pháp luật về 
ban hành văn 
bản quy phạm 

pháp luật

luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban 
nhân dân xã Định 
Thành đã được được 
truyền thông và 
đăng tải trên trang 
thông tin điện tử xã 
Định Thành và tạo 
infographic truyền 
thông qua các trang 
mạng xã hội.

dân, Ủy ban nhân dân xã Định 
Thành được đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử xã.

-Tài liệu truyền thông, tạo 
infographic đăng trên nhóm Zao.

Chỉ 
tiêu 3

Thực hiện tự 
kiểm tra văn 

bản quy phạm 
pháp luật của 

Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban 

nhân dân cấp 
xã theo quy 

định của pháp 
luật về ban 

hành văn bản 
quy phạm 

pháp luật Đạt 
01/01 nội dung

Đạt 
01/01 
nội 

dung

  Đạt   

Tỷ lệ Nghị 
quyết của Hội 

đồng nhân dân, 
Quyết định của 
Uỷ ban nhân 
dân cấp xã 

được thực hiện 
tự kiểm tra 

theo quy định 
của pháp luật 
về ban hành 
văn bản quy 

phạm pháp luật

100%

Sau khi Hội đồng 
nhân dân xã Định 
Thành thông qua 
Nghị quyết và ký 
ban hành, Hội đồng 
nhân dân phân công 
Ban Văn hóa - xã 
hội đưa vào danh 
sách theo dõi để 
thực hiện tự kiểm 
tra, thực hiện trong 
thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày được thông 
qua hoặc ký ban 
hành.

Tài liệu minh chứng:
- Quyết định số 17/QĐ-HDDND 
ngày 03/11/2026 về việc phân 
công Ban văn hóa xã hội thực 
hiện nhiệm vụ tự kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật do Hội 
đồng nhân dân ban hành;
-Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật tự kiểm tra;
- Báo cáo số     /BC-BVHXH 
ngày   tháng 11 năm 2026 kết 
quả tự kiểm tra;
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Tiêu 
chí 2

Tiếp cận 
thông tin, phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật

Đạt 
07/07 
chỉ 
tiêu

  Đạt   

Chỉ 
tiêu 1

Thực hiện lập, 
cập nhật, đăng 
tải (hoặc niêm 
yết) Danh mục 
thông tin phải 

được công 
khai và Danh 
mục thông tin 
công dân được 

tiếp cận có 
điều kiện theo 
quy định của 
pháp luật về 

tiếp cận thông 
tin

Đạt 
02/02 
nội 

dung

Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành thực 
hiện lập, cập nhật, 
đăng tải, niêm yết 
Danh mục thông tin 
phải được công khai 
và Danh mục thông 
tin được tiếp cận có 
điều kiện theo quy 
định của Luật tiếp 
cận thông tin

Đạt

1. Thực hiện 
lập, cập nhật 
Danh mục 

thông tin phải 
được công 
khai, Danh 

mục thông tin 
công dân được 
tiếp cận có điều 

kiện

Ủy ban nhân dân xã 
thực hiện theo Điều 
5 Nghị định 
337/2026/NĐ-CP 
ngày 26/8/2026  về 
trách nhiệm của cơ 
quan, đơn vị, cá 
nhân trong việc thực 
hiện các biện pháp 
bảo đảm quyền tiếp 
cận thông tinh, đơn 
vị đã công khai đầu 
mối tiếp nhận và 
cung cấp thông tin; 
ban hành Quy chế 
cung cấp thông tin; 
xây dựng chuyên 
mục về tiếp cận 
thông tin; lập, cập 
nhật và công khai 
danh mục thông tin 
phải được công 
khai; danh mục 

- Kế hoạch số 91/KH-UBND 
ngày 19/6/2026 của UBND xã 
về việc triển khai thi hành Luật 
Tiếp cận thông tin trên địa bàn 
xã Định Thành
-Thông báo số 131/TB-UBND 
ngày 23/9/2026 của UBND xã 
về công khai thông tin đầu mối 
tiếp nhận yêu cầu cung cấp 
thông tin của UBND xã Định 
Thành, tỉnh Cà Mau.
- Quyết định số 1973/QĐ-
UBND ngày 24/9/2026 của 
UBND xã về việc Công bố danh 
mục thông tin phải được công 
khai theo quy định của Luật tiếp 
cận thông tin thuộc trách nhiệm 
công bố của Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành.
-Quyết định số 2152/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2026 ban hành Quy 
chế cung cấp thông tin của Ủy 
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thông tin công dân 
được tiếp cận có 
điều kiện.

ban nhân dân xã Định Thành.
-Quyết định số 2222/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2026 ban hành Danh 
mục thông tin phải được công 
khai và danh mục thông tin công 
dân được tiếp cận có điều kiện 
của Ủy ban nhân dân xã Định 
Thành.
-Thông báo số   152 /TB-UBND 
ngày  02 tháng 11 năm 2026 về 
việc công khai Danh mục thông 
tin được công khai về văn bản 
QPPL của xã Định Thành (bổ 
sung).

2. Đăng tải 
(hoặc niêm yết) 

Danh mục 
thông tin

- Đường link:
https://dinhthanh.camau.gov.vn/
Quyết định số 1036/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2026 của UBND xã 
về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của Ban Biên tập Trang 
thông tin điện tử xã Định Thành; 
Quyết định số 1041/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2026 của UBND xã 
về việc thành lập Ban Biên tập 
Trang thông tin điện tử xã Định 
Thành.
-Niêm yết tại Ủy ban nhân dân 
xã Định Thành ( bảng niêm yết 
tại điểm tiếp công dân).

Chỉ 
tiêu 2

Thực hiện 
công khai văn 
bản quy phạm 
pháp luật của 

Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban 

nhân dân cấp 
xã sau khi ban 
hành theo quy 
định của pháp 
luật về tiếp cận 

Đạt 
01/01 
nội 

dung

Đạt
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thông tin

Tỷ lệ Nghị 
quyết của Hội 

đồng nhân dân, 
Quyết định của 
Uỷ ban nhân 

dân cấp xã sau 
khi ban hành 

được công khai 
theo quy định 
của pháp luật 
về tiếp cận 
thông tin

100%

Thực hiện công khai 
văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội 
đồng nhân dân xã 01 
văn bản ban hành 
được công khai trên 
Trang thông tin điện 
tử xã; gửi văn bản 
để đăng tải trên 
công báo điện tử và 
cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật 
chậm nhất 03 ngày 
kể từ ngày ký ban 
hành phải gửi để 
đăng tải trên Công 
báo điện tử cấp tỉnh.

-Công văn số 3039/UBND-VP 
ngày 30/10/2026 về việc phối 
hợp thực hiện nhiệm vụ đăng tải 
văn bản quy phạm pháp luật.
-Thông báo số 152 /TB-UBND 
ngày   tháng 11 năm 2026 về 
việc công khai Danh mục thông 
tin được công khai về văn bản 
QPPL của xã Định Thành (bổ 
sung).

Chỉ 
tiêu 3

Thực hiện 
cung cấp 

thông tin theo 
yêu cầu theo 
quy định của 
pháp luật về 

tiếp cận thông 
tin

Đạt 
01/01 
nội 

dung

Đạt

Tỷ lệ thông tin 
được cung cấp 
theo yêu cầu 

kịp thời, chính 
xác, đầy đủ, 

đúng hình thức 
theo quy định 

pháp luật

100%

Trong năm 2026 
đơn vị xã Định 
Thành không có cơ 
quan, tổ chức, cá 
nhân yêu cầu cung 
cấp thông tin theo 
quy định của pháp 
luật về tiếp cận 
thông tin.

Đạt

Tài liệu minh chứng: không có, 
do đơn vị không có cơ quan, tổ 
chức, cá nhân yêu cầu cung cấp 
thông tin theo yêu cầu của pháp 
luật về tiếp cận thông tin

Chỉ 
tiêu 4

Ban hành và 
tổ chức thực 

hiện kế hoạch 
phổ biến, giáo 
dục pháp luật 

hằng năm theo 

Đạt 
02/02 
nội 

dung

Đạt
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quy định của 
pháp luật về 

phổ biến, giáo 
dục pháp luật

1. Ban hành kế 
hoạch phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật hằng 
năm theo quy 
định của pháp 

luật về phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật

Ủy ban nhân dân xã 
xây dựng và ban 
hành Kế hoạch thực 
hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật đúng theo quy 
định.

 Kế hoạch số 12/KH-UBND 
ngày 21/01/2026 của UBND xã 
thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2026 trên địa 
bàn xã Định Thành. 

2. Tỷ lệ hoàn 
thành nhiệm vụ 
theo kế hoạch 
phổ biến, giáo 
dục pháp luật 

hằng năm

Tỷ lệ hoàn thành các 
nhiệm vụ, hoạt động 
theo nhiệm vụ Kế 
hoạch số 12/KH-
UBND ngày 
21/01/2026 của 
UBND xã thực hiện 
công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật 
năm 2026 trên địa 
bàn xã Định Thành, 
tỷ lệ 100%, cụ thể:
1.Tổ chức phổ biến 
kịp thời các chủ 
trương của Đảng, 
chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

-Sau khi tiếp nhận 
văn bản của cấp trên 
Ủy ban nhân dân xã 
kịp thời cụ thể, triển 
khai thực hiện đầy 
đủ, kịp thời, trong 
năm đã triển khai 77 
văn bản đến cán bộ, 
công chức, viên 
chức, người lao 

- Kế hoạch số 12/KH-UBND 
ngày 21/01/2026 của UBND xã 
thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2026 trên địa 
bàn xã Định Thành. 
-Các văn bản triển khai các 
nhiệm vụ theo Kế hoạch số 
12/KH-UBND.
- Báo cáo số 685/BC-UBND xã 
ngày 02/11/2026 về kết quả thực 
hiện kế hoạch thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật năm 
2026. 
-Báo cáo số 712/BC-UBND 
ngày 10/ 11 năm 2026 về kết quả 
thực hiện công tác tư pháp năm 
2026 và nhiệm vụ giải pháp năm 
2027 
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động và Nhân dân.

-100% văn bản quy 
phạm pháp luật của 
Tỉnh, của xã được 
phổ biến bằng các 
hình thức họp 
nhóm, họp tổ ở khu 
dân cư, họp các ban, 
ngành xã để triển 
khai thực hiện đầy 
đủ, kịp thời.

2. Tuyên truyền 
phố biến pháp luật 
phục vụ cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc 
hội khóa XVI và 
đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2026 - 
2031.

Tiểu ban tuyên 
truyền cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội 
khóa XVI và đại 
biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2026 - 
2031 đã tổ chức 
tuyên truyền 42 
cuộc, 5.870 người 
được tuyên truyền, 
thông qua các hình 
thức loa phát thanh 
của xã; các cuộc họp 
ở khu dân cư, cuộc 
họp của ban, ngành 
xã, trường học. 

3. Đẩy mạnh phổ 
biến giáo dục pháp 
luật về phòng, 
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chống khai thác 
hải sản bất hợp 
pháp không báo 
cáo và không theo 
quy định (IUU).

UBND xã đã tổ 
chức 01 cuộc tuyên 
truyền về chống 
khai thác IUU, với 
30 lượt người tham 
dự; phát 30 tài liệu 
tuyên truyền; đã ban 
hành nhiều văn bản 
thực hiện phổ biến 
giáo dục pháp luật, 
chống khai thác hải 
sản bất hợp pháp 
không báo cáo và 
không theo quy định 
IUU 

4. Thực hiện phổ 
biến giáo dục pháp 
luật cho một số đối 
tượng đặc thù

Ủy ban nhân dân xã 
đã xây dựng Kế 
hoạch để thực hiện 
phổ biến giáo dục 
pháp luật cho một số 
đối tường đặc thù 
(cho hộ nghèo, cận 
nghèo).

-Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành đã tổ 
chức 01 buổi truyền 
thông trợ giúp pháp 
lý cho đối tượng là 
hộ nghèo trên địa 
bàn xã, với số lượng 
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28 lượt hộ nghèo 
tham dự.

-Ủy ban nhân dân xã 
Định Thành phối 
hợp với Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Cà 
Mau tổ chức hội 
nghị truyền thông 
về hoạt động trợ 
giúp pháp lúa tại 
Hội trường UBND 
xã Định Thành, tổ 
chức 01 cuộc có 40 
lượt người tham dự.

5. Thực hiện phổ 
biến giáo dục pháp 
luật trong cơ sở 
giáo dục

-UBND xã đã quan 
tâm chỉ đạo, phối 
hợp với các cơ sở 
giáo dục triển khai 
công tác PBGDPL 
cho cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên 
và học sinh; lồng 
ghép nội dung pháp 
luật vào các hoạt 
động giáo dục, sinh 
hoạt dưới cờ, sinh 
hoạt lớp và các hoạt 
động ngoại khóa. 
Nội dung tuyên 
truyền tập trung vào 
các quy định liên 
quan đến quyền, 
nghĩa vụ của học 
sinh; phòng, chống 
bạo lực học đường; 
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an toàn giao thông; 
phòng, chống ma 
túy, tệ nạn xã hội; an 
toàn trên môi trường 
mạng và các quy 
định pháp luật phù 
hợp với lứa tuổi. Đã 
tổ chức 12 cuộc 
tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật với 
5.620 lượt cán bộ, 
giáo viên, nhân viên 
và học sinh tham 
dự. Hình thức tuyên 
truyền trực tiếp, 
lồng ghép trong các 
tiết học và hoạt 
động giáo dục, sinh 
hoạt tập thể, phát tài 
liệu và tuyên truyền 
trên các phương tiện 
thông tin phù hợp. 

6. Thực hiện phổ 
biến giáo dục pháp 
luật về phòng, 
chống tham nhũng

UBND xã triển khai 
công tác tuyên 
truyền, phổ biến các 
chủ trương của 
Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà 
nước về phòng, 
chống tham nhũng 
đến cán bộ, công 
chức, người hoạt 
động không chuyên 
trách và Nhân dân 
trên địa bàn. Tổ 
chức 01 cuộc tuyên 
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truyền, phổ biến 
pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, 
với 30 lượt người 
tham dự, nội dung 
phòng, chống tham 
nhũng được lồng 
ghép trong các cuộc 
họp cơ quan, hội 
nghị và các hoạt 
động tuyên truyền 
pháp luật tại địa 
phương. 

7. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ 
thông tin và 
chuyển đổi số 
trong công tác phổ 
biến giáo dục pháp 
luật.

-UBND xã đã tăng 
cường sử dụng các 
nền tảng số, mạng 
xã hội và hệ thống 
thông tin cơ sở để 
tuyên truyền, phổ 
biến các chủ trương 
của Đảng, chính 
sách, pháp luật của 
Nhà nước. Nội dung 
pháp luật được đăng 
tải, chia sẻ dưới 
nhiều hình thức như 
tin, bài, hình ảnh, tài 
liệu điện tử, video 
và các nội dung 
tuyên truyền ngắn 
gọn, dễ tiếp cận. 
UBND xã đã đăng 
tải, chia sẻ 120 tin, 
bài, nội dung pháp 
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luật trên các nền 
tảng số; thực hiện 
120 lượt tuyên 
truyền, phổ biến 
pháp luật thông qua 
môi trường điện tử, 
với khoảng 310 lượt 
người tiếp cận. 
Đồng thời, xã đã sử 
dụng nhóm Zalo và 
tạo infogphic phổ 
biến giáo dục pháp 
luật để chuyển tải 
các nội dung pháp 
luật đến cán bộ, 
công chức và Nhân 
dân. Đơn vị đã thực 
hiện 02 hoạt động 
về chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ 
số trong công tác 
phổ biến giáo dục 
pháp luật cụ thể:

-Hoạt động 1: Xây 
dựng 15 infographic 
đăng trên trang 
thông tin điện tử, 
Zalo nhóm Phổ biến 
giáo dục pháp luật 
xã Định Thành.

-Hoạt động 2: Tổ 
chức tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục 
pháp luật qua Zalo 
nhóm cộng đồng ấp 
và Phổ biến giáo 
dục pháp luật xã 
Định Thành.

8. Phát huy tối đa 
vai trò, hiệu quả 
hoạt động của Hội 
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đồng phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp 
của xã.

-Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật đã tham 
mưu, phối hợp và tổ 
chức thực hiện công 
tác PBGDPL trên 
địa bàn; chủ động 
bám sát nhiệm vụ 
chính trị của địa 
phương, các văn 
bản chỉ đạo của cấp 
trên để xây dựng, 
triển khai các 
chương trình, kế 
hoạch PBGDPL 
phù hợp với tình 
hình thực tế. Tổ 
chức 02 cuộc họp 
đánh giá công tác 
phổ biến giáo dục 
pháp luật 6 tháng và 
năm 2026. Phối hợp 
với các ban, ngành, 
đoàn thể và các ấp 
tổ chức 52 cuộc 
tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, với 
1.565 lượt người 
tham dự. 

9.Hướng dẫn, tổ 
chức các hoạt động 
Ngày Pháp luật 
Việt Nam năm 
2026.

-UBND xã Định 
Thành đã chủ động 
xây dựng kế hoạch, 
triển khai các hoạt 
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động tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật 
phù hợp với tình 
hình thực tế của địa 
phương. UBND xã 
chỉ đạo các ban, 
ngành, đoàn thể, các 
ấp và các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn 
tăng cường tuyên 
truyền về ý nghĩa, 
mục đích của Ngày 
Pháp luật Việt Nam; 
tập trung phổ biến 
các chủ trương của 
Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà 
nước và những quy 
định pháp luật thiết 
thực, liên quan trực 
tiếp đến đời sống 
Nhân dân. 

- UBND xã đã tổ 
chức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật 
bằng hình thức tạo 
infographic treo 01 
băng-rôn, tuyên 
truyền pháp luật. 
Đồng thời, thực 
hiện tuyên truyền 
thông qua hệ thống 
truyền thanh, các 
cuộc họp dân, sinh 
hoạt của các tổ chức 
đoàn thể và các nền 
tảng thông tin điện 
tử, mạng xã hội với 
01 lượt tin, bài/nội 
dung được đăng tải, 
chia sẻ. 

10. Tiếp tục rà 
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soát, cũng cố, kiện 
toàn đội ngũ tuyên 
truyền viên pháp 
luật; tổ chức bồi 
dưỡng, tập huấn 
cho đội ngũ tuyên 
truyền viên, hòa 
giải cơ sở.

UBND xã Định 
Thành thường 
xuyên quan tâm rà 
soát, củng cố và 
kiện toàn đội ngũ 
tuyên truyền viên 
pháp luật, hòa giải 
viên ở cơ sở nhằm 
bảo đảm đủ về số 
lượng, nâng cao 
chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu thực hiện 
công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật 
và hòa giải ở cơ sở 
trong tình hình mới; 
Xã có 30 tuyên 
truyền viên pháp 
luật và 98 hòa giải 
viên ở cơ sở. 
UBND xã đã tổ 
chức 03 cuộc tập 
huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ với 100% 
lượt tuyên truyền 
viên, hòa giải viên 
tham dự. 

11.Tham gia các 
cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật trực 
tuyến năm 2026 do 
các cơ quan, đơn vị 
cấp trên tổ chức.
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UBND xã đã triển 
khai 06 cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật trực 
tuyến do cấp trên 
phát động. 

Chỉ 
tiêu 5

Thực hiện 
chuyển đổi số, 
ứng dụng công 
nghệ số trong 
công tác phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật

Đạt 
01/01 
nội 

dung

Đạt

Uỷ ban nhân 
dân cấp xã thực 
hiện ít nhất 02 
(hai) hoạt động 
về chuyển đổi 
số, ứng dụng 
công nghệ số 
trong công tác 
phổ biến, giáo 
dục pháp luật 

sau đây:
- Tổ chức cuộc 

thi tìm hiểu 
pháp luật trực 

tuyến;
- Ứng dụng 

công nghệ số 
trong tập huấn 
phổ biến kiến 
thức pháp luật 
và kỹ năng phổ 
biến, giáo dục 
pháp luật cho 
đội ngũ nhân 
lực làm công 
tác phổ biến, 
giáo dục pháp 

luật;
- Phổ biến, 

giáo dục pháp 

≥ 02 
hoạt 
động

Ủy ban nhân dân xã 
đã thực hiện các 
hoạt động về 
chuyển đổi số và 
ứng dựng công nghệ 
số trong công tác 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật:

-Hoạt động 1: Xây 
dựng 15 inrographic 
đăng trên trang 
thông tin điện tử, 
Zalo nhóm Phổ biến 
giáo dục pháp luật 
xã Định Thành.

-Hoạt động 2: Tổ 
chức tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục 
pháp luật qua Zalo 
nhóm cộng đồng ấp 
và Phổ biến giáo 
dục pháp luật xã 
Định Thành.

https://dinhthanh.camau.gov.vn 
- Sử dụng Zalo OA để thực hiện 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Có 
01 nhóm Zalo cấp xã và 12 
nhóm Zalo các ấp với 310 thành 
viên tham gia nhóm.
- Kế hoạch số 16/KH-UBND 
ngày 26/01/2026 của UBND xã 
triển khai thực hiện Đề án “ 
Chuyển đổi số trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật giai 
đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn 
xã Định Thành năm 2026.
- Báo cáo số 601/BC-UBND 
ngày 07/9/2026 của UBND xã 
về mô hình, cách làm hay có kết 
quả nổi bật về chuyển đổi số tại 
xã Định Thành.
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luật trên Cổng 
Thông tin điện 

tử/Trang 
Thông tin điện 

tử của Hội 
đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân 
dân cấp xã và 
có sự kết nối 

với Cổng Pháp 
luật Quốc gia 

(đối với cấp xã 
đã có 

Cổng/Trang 
thông tin điện 

tử);
- Xây dựng, số 
hoá các tài liệu, 

sản phẩm 
truyền thông, 
phổ biến, giáo 
dục pháp luật 
như video clip 
hoặc podcast 
hoặc audio…;

- Xây dựng 
chatbox giải 

đáp pháp luật;
- Phổ biến, 

giáo dục pháp 
luật thông qua 
tin nhắn điện 

thoại;
- Hoạt động về 
chuyển đổi số, 
ứng dụng công 
nghệ số khác 
bảo đảm phù 
hợp với thực 

tiễn.

Chỉ Bảo đảm 
nguồn lực về 

Đạt 
03/03 
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tiêu 6 con người và 
kinh phí, cơ sở 

vật chất, 
phương tiện để 
triển khai công 
tác phổ biến, 

giáo dục pháp 
luật theo quy 

định của pháp 
luật về phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật

nội 
dung

1. Uỷ ban nhân 
dân cấp xã bố 
trí công chức, 
tuyên truyền 

viên pháp luật 
thực hiện công 
tác phổ biến, 
giáo dục pháp 
luật, bảo đảm 
cơ sở vật chất, 
phương tiện 

triển khai công 
tác phổ biến, 
giáo dục pháp 
luật trên địa 
bàn cấp xã

Bảo 
đảm 
theo 
quy 
định 
của 
Luật 
Phổ 
biến, 
giáo 
dục 
pháp 

luật và 
các văn 
hướng 
dẫn thi 
hành

Ủy ban nhân nhân 
xã bố trí công chức, 
tuyên truyền viên 
pháp luật thực hiện 
công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật, 
bảo đảm cơ sở vật 
chấp phương tiện 
triển khai công tác 
phổ biến trên địa 
bàn xã đầy đủ và kịp 
thời.

Quyết định số 1347/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2026 của UBND xã 
về việc kiện toàn Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật 
xã Định Thành.
- Tờ trình số 45/TTr-VP ngày 
05/8/2026 của Văn phòng 
HĐND-UBND xã về việc bổ 
sung kinh phí chi công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật.
- Tờ trình số 47/TTr-VP ngày 
05/8/2026 của Văn phòng 
HĐND-UBND xã về việc bổ 
sung kinh phí chi thù lao hòa giải 
và hỗ trợ hoạt động Tổ hòa giải 
cơ sở trên địa bàn xã Định Thành 
năm 2026.
- Tờ trình số 46/TTr-VP 
05/8/2026 của Văn phòng 
HĐND-UBND xã về việc bổ 
sung kinh phí bồi dưỡng đối với 
người làm nhiệm vụ tiếp công 
dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh năm 2026.
- Tờ trình số 146/TTr-UBND 
ngày 07/10/2026 của UBND xã 
về việc xin bổ sung kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ chi phát sinh 
theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
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Cà Mau ban hành trong năm 
2026.

2. Tỷ lệ nhiệm 
vụ về phổ biến, 
giáo dục pháp 
luật trong kế 
hoạch phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật đã 

ban hành được 
bố trí kinh phí 
bảo đảm triển 
khai thực hiện

100%

Kết quả thực hiện 
100% tổng kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong kế 
hoạch

3. Tỷ lệ tuyên 
truyền viên 

pháp luật được 
tập huấn, bồi 
dưỡng kiến 

thức pháp luật, 
kỹ năng phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật

≥ 90%

Ủy ban nhân dân xã 
tổ chức 03 Hội nghị 
tập huấn về kỹ năng 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật và hòa giải 
viên có 98 đại biểu 
tham gia là tuyên 
truyền viên pháp 
luật, hòa giải viên 
các ấp đảm bảo 
100% tuyên tuyền 
viên pháp luật xã.  

-Kế hoạch số 137/KH-UBND 
ngày 24/8/2026 về việc tập huấn 
nghiệp vụ hoài giải cơ sở trên địa 
bàn xã Định Thành 
-Thông báo số 179 /TB-UBND 
ngày   29 tháng 9 năm 2026 về 
việc tổ chức tập huấn kỹ năng 
phổ biến, giáo dục pháp luật và 
hòa giải viên, kèm theo danh 
sách tham dự.

Chỉ 
tiêu 7

Thông tin, giới 
thiệu về trợ 
giúp pháp lý 

theo quy định 
của pháp luật 

về trợ giúp 
pháp lý

Đạt 
03/03 
nội 

dung

Đạt

1. Ban hành kế 
hoạch truyền 
thông về trợ 
giúp pháp lý 

hằng năm theo 
quy định của 

pháp luật về trợ 
giúp pháp lý

Kế 
hoạch 
được 
ban 
hành 
riêng 
hoặc 
được 
lồng 

-Ủy ban nhân dân xã 
đã ban hành Kế 
hoạch truyền thông 
về trợ giúp pháp lý 
theo quy định của 
pháp luật về trợ giúp 
pháp lý.

-Kế hoạch số 27/KH-UBND 
ngày   12 tháng 3 năm 2026 của 
Ủy ban nhân dân xã Định Thành 
về việc truyền thông trợ giúp 
pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã 
Định Thành.
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ghép 
trong 
các kế 
hoạch 
của Ủy 
ban 
nhân 
dân cấp 
xã

2. Tỷ lệ hoàn 
thành nhiệm vụ 
theo kế hoạch 

truyền thông về 
trợ giúp pháp 
lý hằng năm

100% -Tổ chức 01 cuộc 
truyền thông trợ 
giúp pháp lý thuộc 
đối tượng hộ nghèo 
có 27 lượt người 
tham dự.
-Ủy ban nhân dân xã 
phối hợp với Trung 
tâm trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Cà 
Mau tổ chức 01 
cuộc truyền thông, 
có 40 lượt người 
tham gia.

-Biên bản Hội nghị truyền thông 
ngày 13/10/2026 kèm danh sách 
tham dự, tài liệu truyền thông.
-Kế hoạch số 25/KH-TGPL 
ngày 19 tháng 5 năm 2026 của 
Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 
Cà Mau.
-Biên bản, danh sách tham dự 
hội nghị truyền thông.
-Kế hoạch số 27/KH-UBND 
ngày 13/02/2026 thực hiện nội 
dung thành phần về phổ biến, 
giáo dục pháp luật và trợ giúp 
pháp lý thuộc chương trình mục 
tiêu quốc gia về phát triển văn 
hóa giai đoạn 2025-2035, giai 
đoạn I từ năm 2025 đến 2030.
-Kế hoạch số 20/KH-UBND 
ngày 02/02/2026 của Ủy ban 
nhân dân xã Định Thành triển 
khai thực hiện chính sách trợ 
giúp pháp lý cho người khuyết 
tật thuộc diện được trợ giúp pháp 
lý năm 2026 trên địa bàn xã 
Định Thành.

3. Xây dựng Có Xây dựng đầy đủ Trang Thông tin điện tử 
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chuyên mục 
chính sách, 

pháp luật về trợ 
giúp pháp lý 

trên Cổng 
Thông tin điện 

tử/Trang 
Thông tin điện 

tử của Hội 
đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân 
dân cấp xã và 
được cập nhật 

đầy đủ, kịp thời 
(đối với cấp xã 

đã có 
Cổng/Trang 

Thông tin điện 
tử)

chuyên 
mục 
chính 
sách, 
pháp 
luật và 
được 
cập 
nhật 
đầy đủ, 
kịp thời

chuyên mục chính 
sách, pháp luật về 
trợ giúp pháp lý trên 
trang thông tin điện 
tử xã

https://dinhthanh.camau.gov.vn

Tiêu 
chí 3

Hoà giải ở cơ 
sở

Đạt 
03/03 
chỉ tiêu

  Đạt   

Chỉ 
tiêu 1

Thành lập, 
kiện toàn tổ 
hòa giải và 

công nhận tổ 
trưởng tổ hòa 
giải, hòa giải 
viên theo quy 
định của pháp 

luật về hòa 
giải ở cơ sở

Đạt 
02/02 
nội 

dung

Đạt

1. Tỷ lệ tổ hoà 
giải được thành 
lập, kiện toàn 
theo quy định 
của pháp luật 
về hoà giải ở 

cơ sở

100%

Ủy ban nhân dân xã 
kịp thời kiện toàn 
Tổ hòa giải các ấp 
sau khi thực hiện 
chủ trương sắp xếp 
ấp trên địa bàn xã 
Định Thành theo 
đúng quy định của 
Luật hòa giải cơ sở 
năm 2013 và Nghị 

-Công văn số 1543/UBND-VP 
ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân 
dân xã Định Thành về việc 
hướng dẫn rà soát kiện toàn Tổ 
hòa giải sau khi sắp xếp ấp trên 
địa bàn xã Định Thành.
-Quyết định số 1346/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2026 của UBND xã 
về việc kiện toàn Tổ hòa giải ở 
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quyết liên tịch số 
01/2014/NQLT/CP-
UBTTMTTQVN 
ngày 18/11/2014 
của Chính phủ và 
Ủy ban TW 
MTTQVN hướng 
dẫn phối hợp thực 
hiện một số quy 
định của pháp luật 
về hòa giải cơ sở.

cơ sở và công nhận Tổ trưởng, 
hòa giải viên trên địa bàn xã.

2. Tỷ lệ hoà 
giải viên được 

bầu, công 
nhận, cho thôi 
theo quy định 
của pháp luật 
về hoà giải ở 

cơ sở

100%

Trong năm Chủ tịch 
UBND xã Định 
Thành công nhận 98 
hòa giải viên, cho 
thôi 54 hòa giải viên 

Quyết định 1223/QĐ-UBND 
ngày 24/7/2026 về việc kiện 
toàn Tổ hòa giải cơ sở và công 
nhân Tổ trưởng, hòa giải viên 
trên địa bàn xã Định Thành.
Quyết định số 1221/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2026 của Chủ tịch 
UBND xã Định Thành về việc 
cho thôi làm Tổ trưởng và hòa 
giải viên cơ sở trên địa bàn xã 
Định Thành

Chỉ 
tiêu 2

Các mâu 
thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm 
pháp luật 

thuộc phạm vi 
hòa giải ở cơ 
sở được hòa 
giải kịp thời, 
hiệu quả theo 
quy định của 
pháp luật về 
hòa giải ở cơ 

sở

Đạt 
02/02 
nội 

dung

Đạt

1. Tỷ lệ các vụ, 
việc thuộc 

phạm vi hoà 
giải ở cơ sở 

được tiếp nhận, 

100%

Tỷ lệ các vụ, việc 
thuộc phạm vi hòa 
giải ở cơ sở được 
tiếp nhận, giai quyết 
theo quy định của 

-Báo cáo số 712/BC-UBND 
ngày 10/ 11 năm 2026 về kết quả 
thực hiện công tác tư pháp năm 
2026 và nhiệm vụ giải pháp năm 
2027 
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giải quyết theo 
quy định của 
pháp luật về 
hoà giải ở cơ 

sở

pháp luật về hòa giải 
cơ sở Tổng số vụ 
việc hòa giải 85/85 
vụ hòa giải đã tiếp 
nhận tỷ lệ 100%

-Bảng tổng hợp các vụ việc

2. Tỷ lệ các vụ, 
việc hoà giải ở 
cơ sở được hoà 

giải thành
≥ 85%

Trong năm 12 Tổ 
hòa giải ấp đã tiếp 
nhận 85 đơn yêu cầu 
hòa giải của Nhân 
dân, đã tổ chức hòa 
giải 85 đơn. Trong 
đó hòa giải thành 75 
đơn, tỷ lệ 88,23% ; 
hòa giải không 
thành 10 đơn, tỷ lệ 
11,77%.

Bảng tổng hợp báo cáo kèm theo

Chỉ 
tiêu 3

Có sự phối 
hợp, hỗ trợ 

hiệu quả của 
cá nhân, tổ 

chức trên địa 
bàn trong triển 
khai công tác 
hòa giải ở cơ 

sở

Đạt 
01/01 
nội 

dung

Đạt

Tỷ lệ tổ hoà 
giải thực hiện ít 

nhất 02 (hai) 
hoạt động phối 

hợp, hỗ trợ 
hiệu quả của cá 
nhân, tổ chức 
trên địa bàn 

trong triển khai 
công tác hòa 

giải ở cơ sở sau 
đây:

- Huy động ít 
nhất 01 (một) 
trong các đội 
ngũ sau đây 

-Tổ hòa giải đã thực 
hiện hòa giải có sự 
phối hợp của Lực 
lượng Công an nhân 
dân; tuyên truyền 
viên pháp luật, lực 
lượng tham gia bảo 
vệ an ninh trật tự ở 
cơ sở.
-Tổ hòa giải cơ sở 
huy động đội ngũ 
tuyên truyền viên 
pháp luật, lực lượng 
tham gia bảo vệ an 
ninh trật tự ở cơ sở 
tham gia lớp tập 

-Biên bản hòa giải của 12 Tổ hòa 
giải ấp đều có sự tham gia của 
lực lượng tuyên truyền viên 
pháp luật (Trưởng ấp các ấp), 
tham gia bảo vệ an kinh trật tự ở 
cơ sở.
Kế hoạch số 137/KH-UBND 
ngày 24/8/2026 của UBND xã 
tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn xã Đinh Thành
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tham gia làm 
hòa giải viên ở 
cơ sở: Luật sư, 

luật gia, trợ 
giúp viên pháp 
lý, Hội thẩm 
nhân dân, lực 

lượng Công an 
nhân dân, Bộ 

đội Biên 
phòng, báo cáo 
viên pháp luật, 
tuyên truyền 

viên pháp luật, 
lực lượng tham 
gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở 

cơ sở, người đã 
từng là Thẩm 

phán, Kiểm sát 
viên, Điều tra 
viên, người đã 

hoặc đang công 
tác trong lĩnh 
vực pháp luật.
- Huy động ít 
nhất 01 (một) 
trong các đội 

ngũ nêu trên hỗ 
trợ pháp lý 
hoặc tư vấn 

cho tổ hoà giải 
để giải quyết 
vụ, việc thuộc 
phạm vi hoà 
giải ở cơ sở.
- Huy động ít 
nhất 01 (một) 
trong các đội 
ngũ nêu trên 
tham gia tập 

huấn, bồi 
dưỡng cho hoà 

huấn do Ủy ban 
nhân dân xã tổ chức.



28

giải viên.
- Các hoạt 

động phối hợp, 
hỗ trợ hiệu quả 
của cá nhân, tổ 

chức khác 
trong triển khai 

công tác hòa 
giải ở cơ sở.

Chỉ 
tiêu 4

Bảo đảm 
nguồn lực về 
con người và 

kinh phí, cơ sở 
vật chất, 

phương tiện để 
triển khai công 
tác hòa giải ở 
cơ sở theo của 
quy định pháp 

luật về hòa 
giải ở cơ sở

Đạt 
04/04 
nội 

dung

 Đạt 04/04 nội dung  Đạt   

1. Ủy ban nhân 
dân cấp xã bố 
trí công chức 
làm công tác 
hoà giải ở cơ 

sở, bảo đảm cơ 
sở vật chất, 
phương tiện 

triển khai công 
tác hoà giải ở 
cơ sở trên địa 

bàn cấp xã

Có văn 
bản 
phân 
công 
công 
chức 
cấp xã 
thực 
hiện 
công 
tác hòa 
giải ở 
cơ sở; 
cơ sở 
vật 
chất, 
phương 
tiện 
bảo 
đảm 
triển 

Ủy ban nhân dân xã 
đã bố trí công 01 
công chức làm công 
tác hòa giải cơ sở, 
đảm bảo cơ sở vật, 
chất phương tiến 
triển khai công tác 
hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn xã  

 

Thông báo số  15  /TB - VP ngày 
25 tháng 6  năm 2026 về việc 
phân công nhiệm vụ lãnh đạo, 
công chức và người hoạt động  
của Văn phòng HĐND - UBND 
xã  Định Thành
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khai 
công 
tác hoà 
giải ở 
cơ sở

2. Tỷ lệ hoà 
giải viên được 
cung cấp tài 

liệu, tập huấn, 
bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật, 

kỹ năng hoà 
giải ở cơ sở

≥ 90%

 100 % hòa giải viên 
được cấp tài liệu, 
tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, 
kỹ năng hòa giải cơ 
sở

 

-Tài liệu tập huấn bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho tuyên tuyền viên 
pháp luật, hòa giải viên cơ sở 
UBND xã đã tổ chức 03 cuộc tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ với 
30 tuyên truyền viên, 98 hòa giải 
viên tham dự. 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa 
giải được hỗ 
trợ kinh phí 

hoạt động đúng 
mức chi theo 

quy định

100%

 Thực hiện 100%
- Từ ngày 
01/01/2026-
30/6/2026: 17 tổ x 
150.000 đồng x 06 
tháng = 15.300.000 
đồng.
 - Từ ngày 
01/7/2026 -
31/10/2026: 12 tổ x 
150.000 đồng x 6 
tháng = 
10.080.000đ

 
Tờ trình hỗ trợ kinh phí
Danh sách cấp tiền hỗ trợ 
Chứng từ thanh toán  

 

4. Tỷ lệ vụ, 
việc đã hoà giải 
được hỗ trợ thù 

lao cho hoà 
giải viên đúng 
mức chi theo 

quy định

100%

Thực hiện 100%
- Hòa giải thành: 75 
vụ x 400.000 đồng =  
30.000.000 đồng 
- Hòa giải không 
thành: 10 vụ x 
300.000 đồng = 
3.000.000 đồng

 
Tờ trình hỗ trợ kinh phí
Danh sách cấp tiền hỗ trợ
Chứng từ thanh toán  

 

Kết quả chung (5) Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

CHỦ TỊCH                   NGƯỜI THỰC HIỆN
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Nguyễn Trung Hiếu                   Trương Thị Ý Dân
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